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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường.

2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.

- Tự chủ và tự học: Tích cực tham gia các hoạt động thực hành trong bài học và thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Để xuất được cách đo tốc độ trong phòng thực hành, để xuất được dụng cụ đo và phương án đo cho kết quả chính xác nhất cho mỗi tình huống được nêu.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Hiểu được rằng muón đo tóc độ chuyển động của một vật, ta phải đo quãng đường vật đã đi và thời gian vật đi hết quãng đường đó. Biết sử dụng thước, đổng hổ bấm giây.

- Tìm hiểu tự nhiên: Tiến hành đo chính xác tòc độ đi đều bước của một người. Hiểu được cách hoạt động của cổng quang điện.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết sử dụng đổng hổ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện để đo tóc độ chuyển động. Giải thích được cách chọn dụng cụ đo, phương án đo tốc độ trong từng tình huống được nêu.

3. Phẩm chất: 

- Say mê, hứng thú với hoạt động thực hành.

- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

- Cần cù, cẩn thận trong hoạt động thực hành.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

- Đồng hồ bấm giây, Tấm ván phẳng (dài khoảng 50 - 60 cm), thước, bút đánh dấu.

- Hai cổng quang điện kết nối với đồng hồ đo thời gian hiện số, các dây dẫn, xe đồ chơi nhỏ có gắn tấm cản quang, quả nặng, ròng rọc (gắn cố định ở mép bàn), sợi dây nối xe với quả nặng.
2. Học sinh: 

- Bài cũ ở nhà.

- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1: Hoạt động 1, 2 
1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học tập: HS quan sát chuyển động của xe đạp trên đường đi).

a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh nêu lên được các phương pháp dùng để tính toán tốc độ xe đạp.

b) Nội dung:
- GV cho HS quan sát chuyển động của xe đạp trên đường đi và yêu cầu HS nêu các phương pháp dùng để tính tốc độ xe đạp.

c) Sản phẩm: 

- HS có thể có các giải pháp sau:


+ Đo quãng đường và đo thời gian rồi tính tốc độ.


+ Dùng máy móc để đo tốc độ.

d) Tổ chức thực hiện:

- GV cho HS quan sát chuyển động của xe đạp trên đường đi và yêu cầu HS nêu các phương pháp dùng để tính tốc độ xe đạp.

- HS có thể có các giải pháp sau:


+ Đo quãng đường và đo thời gian rồi tính tốc độ.


+ Dùng máy để đo tốc độ.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

2.1. Đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây

a) Mục tiêu:   
- Đo được tốc độ bằng đồng hồ bấm giây.

b) Nội dung: 

- Học sinh làm việc theo nhóm nghiên cứu thông tin trong SGK, quan sát tìm hiểu, tiến hành thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:

H1. Nêu yêu cầu về dụng cụ cần đo quãng đường vật đã đi và thời gian vật thực hiện chuyển động đó?

H2. Hãy sắp xếp các thao tác theo thứ tự đúng khi sử dụng đổng hổ bấm giây đo thời gian.


A. Nhấn nút RESET để đưa đổng hổ bấm giây về só 0.


B. Nhân nút STOP khi kết thúc đo.


C. Nhấn nút START để bắt đầu đo thời gian.

H3. Khi dùng đồng hồ bấm giây để đo tốc độ của xe đồ chơi trong phòng thí nghiệm, em gặp những khó khăn gì?

H4. Theo em, cách đo tốc độ của vật chuyển động bằng cổng quang điện có ưu điểm gì so với cách đo bằng đồng hồ bấm giây?

c) Sản phẩm: 

- HS qua hoạt động nhóm quan sát, thảo luận, tiến hành thí nghiệm nhóm hoàn thành phiếu học tập.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn để HS hiểu: Muốn đo tốc độ chuyển động, ta phải đo quãng đường vật đã đi được và thời gian thực hiện chuyển động đó.
- GV giao nhiệm vụ học tập các nhóm, tìm hiểu thông tin về đồng hồ bấm giây trong SGK trả lời câu hỏi H1,H2,H3

- GV phát cho các nhóm HS dụng cụ thí nghiệm, sau đó hướng dẫn và cho HS tiến hành làm thí nghiệm, hoàn thành nội dung phiếu học tập.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS thảo luận nhóm, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung câu trả lời H1, H2, H3.

HS hoạt động nhóm đưa ra phương án làm thí nghiệm và ghi kết quả thí nghiệm vào phiếu học tập.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung bài học.
	1. Đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây.

- Để đo thời gian, nhằm xác định tốc độ của một vật chuyển động từ  0,1s trở lên, ta sử dụng đồng hồ bấm giây, ngược lại nó không thể đo chính xác những khoảng thời gian dưới 0,1 s.



	Hoạt động 2.2: Đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và qua thí nghiệm trả lời câu hỏi H4. 

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm đưa ra phương án làm thí nghiệm và ghi lại kết quả thí nghiệm đã đo được.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung bài học.  
	2. Đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cổng quang điện.

- Để đo thời gian, nhằm xác định tốc độ của một vật chuyển động, ta sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số  dùng cổng quang điện, có độ chính xác cao đến 1ms (0,001s).




Tiết 2: Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 3.1: Luyện tập trả lời các câu hỏi trong SGK
a. Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong SGK.

b. Nội dung: GV tổ chức dạy học dưới dạng trò chơi giúp HS làm được các bài tập  SGK.

c. Sản phẩm: Các câu trả lời đúng trong trò chơi “Ai nhanh hơn”. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi trong SGK và tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”
Câu 1. Để đo tốc độ của một người chạy cự li ngắn, ta cần những dụng cụ đo nào? 

A. Thước cuộn và đồng hồ bấm giây.

B. Thước thẳng và đồng hồ treo tường.

C. Đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.

D. Cổng quang điện và thước cuộn.

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng những dụng cụ đo nào để đo tốc độ của các vật chuyển động nhanh và có kích thước nhỏ?

A. Thước, cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.

B. Thước, đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.

C. Thước và đồng hồ đo thời gian hiện số.

D. Cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.

Câu 3. Trong một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,02 s. Tính tốc độ chuyển động của xe.

Câu 4. Xác định tốc độ của một người chạy cự li 100m được mô tả trong hình dưới đây.
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Câu 5. Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết những thông tin gì?
	Nhận nhiệm vụ



	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

- Giáo viên có thể sử dụng các bài tập trong SGK để tổ chức thành cuộc thi “Ai nhanh hơn”, cử ra đội chơi, đề ra luật chơi có phân công HS dẫn chương trình, thư kí ghi kết quả của các đội thi.

 - GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	Tham gia cuộc thi

	Báo cáo kết quả: 

- Thư kí công bố kết quả các đội chơi. 

- GV đánh giá, nhận xét.

	Theo dõi kết quả và nghe đánh giá của giáo viên.

	Tổng kết: 
Đánh giá được nhóm nào làm tốt hơn. Khen ngợi học sinh.

Câu 1: Đáp án A.






Câu 2: Đáp án B.

Câu 3: 19,6 cm/s.

Câu 4: Thời gian chạy: t = 00:22 – 00:00 = 22 s.

Tốc độ chạy bộ của người:  4,54 m/s.


Câu 5. Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết:

- Thời gian chuyển động của vật.

- Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
	Học sinh lắng nghe.


Hoạt động 3.1: Luyện tập trả lời các câu hỏi thực tế.
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế.

b. Nội dung:

Dùng phiếu học tập trả lời các câu hỏi do giáo viên giao.

c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: 

Trả lời các câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập. Yêu cầu làm câu 1 tại lớp, câu 2 tiết sau nộp. 

Câu 1: Bảng dưới đây cho biết thông tin về thành tích bơi ở cự li 50 m của một số nữ vận động viên quốc tế.

(Nguồn: https://www. na.org)

Nội dung

Thời gian

Tên vận

Quốc

Sự kiện

Tốc độ

bơi

bơi (s)

động viên

tịch

bơi (m/s)

50 m bơi

22,93

Ramoni

Hà Lan

World Cup 2017

?

tự do

Kromowidjojo

50 m bơi

25,27

Margaret Mc

Canada

Final World Swimming

?

ngửa

Neil

Championship 2021

50 m bơi

24,38

Therese

Thuỵ

World Cup 2009

?

bướm

Alshammar

Điển

a) Tính tốc độ bơi của các vận động viên.

b) Để đo tốc độ bơi của một người, em cần những dụng cụ gì?

Câu 2: Đo tốc độ của quả bóng chuyển động trên sàn nhà bằng đồng hồ đeo tay và bằng ứng dụng đo thời gian trên điện thoại di động. So sánh hai kết quả đo và nhận xét.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

Câu 1: Thực hiện tính toán, điền vào bảng. Hoàn thành phần a,b.

Câu 2: Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 

Câu 1: 

a) Tốc độ bơi của các vận động viên:

Nội dung

Thời gian

Tên vận

Quốc

Sự kiện

Tốc độ

bơi

bơi (s)

động viên

tịch

bơi (m/s)

50 m bơi

22,93

Ramoni

Hà Lan

World Cup 2017

2,18

tự do

Kromowidjojo

50 m bơi

25,27

Margaret Mc

Canada

Final World Swimming

1,98

ngửa

Neil

Championship 2021

50 m bơi

24,38

Therese

Thuỵ

World Cup 2009

2,05

bướm

Alshammar

Điển

b) Để đo tốc độ bơi của một người, ta cần các dụng cụ sau:

- Thước để đo quãng đường giữa vạch xuất phát và vạch đích.

- Đồng hồ bấm giây để đo thời gian bơi từ vạch xuất phát đến vạch đích.

Câu 2: Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV.
	Theo dõi đánh giá của giáo viên


Câu hỏi và đáp án phần luyện tập

Trắc nghiệm

Câu 1. Muốn xác định tốc độ chuyển động của một vật, ta phải biết

A. quãng đường vật đi được và hướng chuyển động của vật.

B. quãng đường vật đi được và thời điểm vật xuất phát.

C. quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó.

D. thời điểm xuất phát và hướng chuyển động của vật.

Đáp án: C

Câu 2. Một đoàn tàu đi hết quãng đường 550 km từ ga A đến ga B trong khoảng thời gian 11 giờ. Tốc độ chuyển động của đoàn tàu này bằng

A. 60 km/h.

B. 75 km/h.

C. 40 km/h.

D. 55 km/h.

Đáp án: D

Câu 3. Một HS rời nhà lúc 6 giờ 15 phút và đi xe máy điện đến trường với tốc độ 14 km/h. Biết nhà HS cách trường 3,5 km. Như vậy, HS này sẽ tới trường lúc

          A. 6 giờ 30 phút.

         B. 6 giờ 38 phút.

         C. 6 giờ 45 phút.

         D. 7 giờ.

    Đáp án: C

Câu 4. Khi khai thác đồ thị quãng đường – thời gian, ta sẽ biết

A. thời gian chuyển động của vật.

B. tốc độ chuyển động của vật.

C. quãng đường vật đi được.

D. tất cả các đại lượng trên.

Đáp án: D

Câu 5. Cảnh sát giao thông thường sử dụng thiết bị gì để xác định tốc độ của các phương tiện đang lưu thông trên đường?

      A. Đồng hồ bấm giây.

B. Cổng quang điện.

C. Thiết bị cảm biến chuyển động.

      D. Thiết bị “bắn tốc độ”.

Đáp án : D

Tự luận

Câu 1. a) Để xác định tốc độ của một vật đang chuyển động, ta cần biết những
thông tin gì?

 b) Lập kế hoạch và tiến hành đo tốc độ chuyển động của một xe đồ chơi chạy pin. Yêu cầu nêu rõ: dụng cụ đo, cách tiến hành và báo cáo kết quả.

(HS hoạt động nhóm)

Câu 2.  Hình dưới đây mô tả một cách đo tốc độ chảy của dòng nước bằng vật nổi. a) Em cần những dụng cụ nào để thực hiện phép đo này? 

b) Mô tả cách đo tốc độ chảy của dòng nước.

               [image: image2.png]



(HS hoạt động nhóm)

Câu 3. Trong một thí nghiệm đo tốc độ của xe đồ chơi chạy pin, khi cho xe chạy qua hai cổng quang điện cách nhau 20 cm thì thời gian xe chạy qua hai cổng quang điện được hiển thị trên đồng hồ là 1,02 s. Tính tốc độ chuyển động của xe.

Đáp án: 0,2 m/s

Câu 4. Bảng dưới đây cho biết thông tin về thành tích bơi ở cự li 50 m của một số nữ vận động viên quốc tế.

a) Tính tốc độ bơi của các vận động viên. 

b) Để đo tốc độ bơi của một người, em cần những dụng cụ gì?
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Câu 5.  Để đo tốc độ gió, người ta chỉ cần một chong chóng gió và một đồng hồ bấm giây. Bằng cách đo số vòng quay của chong chóng trong một khoảng thời gian nhất định, người ta có thể tính ra tốc độ gió.

a) Hãy trình bày cách tính tốc độ gió.

 b) Trong một lần đo với chong chóng gió có bán kính 60 cm, người ta đếm được chong chóng quay 20 vòng trong thời gian 4,2 s. Tính tốc độ gió.
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Đáp án

a) Cách tính tốc độ gió:

 – Đồng hồ bấm giây cho biết thời gian t. 

– Quãng đường s mà đầu cánh chong chóng đi được trong khoảng thời gian t được xác định như sau: 

  s = số vòng × chu vi mỗi vòng = số vòng × 2 × bán kính chong chóng × 3,14

 – Tốc độ gió được tính bằng công thức: v= s/t

b) v = [image: image6.png]


  = [image: image8.png]
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18m/s

Tiêt 3: Hoạt động 4: Vận dụng.

a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 

- Có thể sử dụng đồng hồ bấm giây để đo tốc độ di chuyển của nhóm bạn
c) Sản phẩm: 

- HS trãi nghiệm thực tế đo tốc độ di chuyển của bạn cùng nhóm bằng phương tiện khác nhau

+ Đi bộ.

+ Đi xe đạp

=> biết cách minh họa sự cần thiết của việc đo tốc độ trong cuộc sống.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy nêu một số ví dụ để minh họa sự cần thiết của việc đo tốc độ trong cuộc sống.
- Yêu cầu HS chia nhóm và thực hiện yêu câu theo nội dung phiếu thực hành
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

-Các nhóm HS thực hiện theo nhóm tìm ra câu trả lời
- Các nhóm HS thực hiện theo nhóm và thực hành để điền nội dung phiếu
*Báo cáo kết quả và thảo luận

Sản phẩm câu trả lời của các nhóm

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Giao cho học sinh thực hiện trong giờ học trên lớp.
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Nội dung 1: Đo tốc độ của xe

	Xe
	Số lần
	Quãng đường
	Thời gian
	Tốc độ

	01
	1
	S1 =
	t1 = 
	V1 =



	
	2
	S2 =
	t2 =
	V2 =



	
	3
	S3 =
	t3 =
	V3 =



	
	Giá trị trung bình
	S =
	t =
	V =



	02
	1
	S1 =
	t1 = 
	V1 =



	
	2
	S2 =
	t2 =
	V2 =



	
	3
	S3 =
	t3 =
	V3 =



	
	Giá trị trung bình
	S =
	t =
	V =




Nội dung 2: Đo tốc độ của bạn đi bộ. S =       m

	STT
	Tên bạn
	t1
	t 2
	t3
	t
	V

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	


5.Hướng dẫn về nhà

· Tóm tắt lại bằng sơ đồ tư duy cách đo tốc độ của một vật

· Làm bài tập: 10.2; 10.4; 10.8; 10.10 (SBT trang 31; 32; 33)

6. Dặn dò

- Học sinh làm bài tập SBT

- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
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